
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h15 - 19/12/2021  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24207106102  Nguyễn Thị Hạnh  Nhơn 30/12/2000 Quảng Nam 27SSC1

2 23213210934  Nguyễn Minh  Quân 25/04/1999 Đà Nẵng 27SSC1

3 24207105834  Huỳnh Thị Trương  Quý 07/08/2000 Quảng Nam 27SSC1

4 25203317673  Lê Thị Thu  Thảo 24/02/2001 Quảng Bình 27SSC1

5 2320219992  Trương Vân  Thi 19/06/1999 Đà Nẵng 27SSC1

6 2321729746  Nguyễn Văn  Thịnh 23/10/1999 Đà Nẵng 27SSC1

7 24202404972  Nguyễn Thị Thủy  Tiên 09/11/2000 Đà Nẵng 27SSC1

8 24207103550  Nguyễn Thiện Minh  Trang 26/09/1999 Đà Nẵng 27SSC1

9 2321723645  Giang Lý Nhật  Trung 03/06/1999 Đà Nẵng 27SSC1

10 24217108396  Bùi Trịnh Minh  Tường 26/12/2000 Đắk Lắi 27SSC1

11 24202807081  Võ Thị Hồng  Vân 27/06/2000 Quảng Nam 27SSC1

12 24205308067  Phan Lê Thiên  Trang 07/07/2000 Phú Yên 27TBN6

13 24215314308  Nguyễn Mạnh  Tú 09/09/2000 Phú Yên 27TBN6

14 24202216363  Thân Thị Kim  Anh 03/07/2000 Quảng Ngãi 27THT5

15 24207101187  Nguyễn Thị Hà  Anh 04/09/2000 Hà Tĩnh 27THT5

16 24202116854  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 22/01/2000 Quảng Nam 27THT5

17 24202207014  Lê Phương  Duyên 09/01/2000 Quảng Nam 27THT5

18 24202215264  Võ Lê Thùy  Duyên 24/01/2000 Đà Nẵng 27THT5
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1 24215104532  Lâm Thanh  Sang 26/10/2000 Gia Lai 27CYC1

2 24207215773  Nguyễn Thị Kim  Thảo 18/07/2000 Bình Phước 27THT5

3 25207207980  Trần Kim  Thảo 21/01/2001 Đà Nẵng 27THT5

4 24202604017  Nguyễn Thị Hoài  Thương 19/11/2000 Quảng Nam 27THT5

5 24217116887  Nguyễn Hoàng  Tiến 21/07/2000 Quảng Nam 27THT5

6 24207102334  Nguyễn Tố  Trân 18/09/2000 Đà Nẵng 27THT5

7 24206601632  Bùi Thị Kiều  Trinh 06/03/2000 Quảng Ngãi 27THT5

8 24207107511  Đinh Thị  Trung 16/12/2000 Đà Nẵng 27THT5

9 24203215308  Nguyễn Thị  Tươi 27/10/2000 Đà Nẵng 27THT5

10 24207214486  Lương Gia  Uyên 17/02/2000 Quảng Nam 27THT5

11 24212201025  Lê Quang  Văn 09/12/1999 Quảng Nam 27THT5

12 24203106874  Lê Khánh  Vi 16/08/2000 Quảng Nam 27THT5

13 25213317685  Hồ Kỳ  Vĩ 27/08/2001 Đà Nẵng 27THT5

14 24205214820  Huỳnh Thị Hà  Vy 18/01/2000 Gia Lai 27THT5

15 24207115323  Võ Thị Trường  Vy 13/03/2000 Quảng Nam 27THT5

16 24207207591  Phạm Khánh  Vy 03/12/2000 Quảng Nam 27THT5
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